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1 1057050006 Lê Quỳnh Chi Nữ 18/11/92 Bến Tre 2014 2010 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

2 1057050013 Nguyễn Kim Giang Nữ 08/02/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

3 1057050028 Châu Thị Thanh Hương Nữ 12/11/92 Long An 2014 2010 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

4 1057050056 Lê Phạm Thiên Lý Nữ 04/11/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

5 1057050061 Lê Trọng Thùy Nam Nữ 31/10/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

6 1057050072 Nguyễn Hồng Nhung Nữ 15/06/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

7 1057050080 Nguyễn Thị Hồng Phước Nữ 11/12/92 Gia Lai 2014 2010 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

8 1057050088 Đinh Thị Thanh Tâm Nữ 24/02/92
Gia Lai - Kon 

Tum
2014 2010 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

9 1057050108 Nguyễn Minh Trang Nữ 15/07/92 Liên Bang Nga 2014 2010 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

10 1057050109 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 07/12/92
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
2014 2010 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

11 1057050119 Nguyễn Hồng Tuyền Nữ 11/07/91 An Giang 2014 2010 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

12 1057050122 Nguyễn Thị Tường Vi Nữ 06/10/92 Lâm Đồng 2014 2010 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

13 1057050126 Phạm Vũ Thanh Xuân Nữ 29/07/92 Đồng Nai 2014 2010 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

14 1057052001 Dương Thị Nhật Anh Nữ 24/06/92 Quảng Trị 2014 2010 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

15 1057052011 Hồ Dạ Đoan Nữ 19/04/92 Đồng Nai 2014 2010 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

16 1057052014 Trần Thị Hoàng Hà Nữ 11/11/92 Bắc Giang 2014 2010 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

17 1057052039 Trần Thị Lệ Khương Nữ 23/04/91 Phú Yên 2014 2010 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy
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18 1057052042 Nguyễn Thị Hoài Lai Nữ 07/07/92
Quảng Nam - Đà 

Nẵng
2014 2010 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

19 1057052051 Trần Thị Ngọc Linh Nữ 06/03/92 Bình Định 2014 2010 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

20 1057052075 Nguyễn Thạch Tâm Nhy Nữ 18/02/92 Đồng Nai 2014 2010 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

21 1057052083 Lê Diệu Quyên Nữ 04/07/92 Lâm Đồng 2014 2010 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

22 1057052092 Lê Hoàng Phương Thảo Nữ 24/12/92 Tp. Hồ Chí Minh 2014 2010 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

23 1057052113 Nguyễn Thị Bảo Trâm Nữ 15/06/92
Bà Rịa - Vũng 

Tàu
2014 2010 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

24 1057052120 Nguyễn Thị ánh Tuyết Nữ 18/04/92 Tiền Giang 2014 2010 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy

25 1057052123 Võ Vi Vi Nữ 16/02/92 Bình Thuận 2014 2010 Tiếng  Nhật Ngoại ngữ Đại học chính quy


